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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

1. Tên sáng kiến và người tham gia:
- Giải pháp: "Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp sóng ngắn kết hợp bài thuốc độc hoạt tang ký sinh trong điều trị thoái hóa khớp gối tại trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2020”.
- Tác giả: BSCKI. Ngô Thị Hoa và BS. Trần Thị Trúc Thu, Khoa Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.
2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trung tâm Y tế Phù Cát.
3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Y tế
4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 16/4/2020
5. Mô tả bản chất của sáng kiến:
5.1. Thực trạng trước khi đưa ra sáng kiến
- Khó khăn, vướng mắc trong thực tế:
Bước vào tuổi trung niên cơ thể con người bắt đầu lão hóa dần. Theo Y học cổ truyền con người sinh ra: “Thiên quí đến, thiên quí thịnh, thiên quí suy”  đó là lẽ tự nhiên của tạo hóa và hệ xương khớp cũng không nằm ngoài qui luật này. Quá trình thoái hóa xảy ra ở hầu hết các khớp, tăng nhanh theo tích tuổi  hay thường gặp ở những khớp lớn như: Khớp háng, khớp gối, cột sống cổ, cột sống lưng... thoái hóa khớp là một bệnh lý mạn tính bao gồm tổn thương sụn khớp là chủ yếu, kèm theo tổn thương xương dưới sụn, dây chằng, màng hoạt dịch và các cơ cạnh khớp. Đây là một trong những căn bệnh phổ biến nhất của bệnh lý về khớp và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật trên toàn thế giới, chủ yếu do triệu chứng đau và hạn chế vận động, lý do chính khiến người bệnh đến bệnh viện và phòng khám chuyên khoa để diều trị.
Thực tế điều trị đau và hạn chế vận động do thoái hóa khớp gối với Y học hiện đại có nhiều phương pháp khác nhau như: Điều trị nội khoa bảo tồn sử dụng các thuốc giảm đau, NSAIDs, steroid nội khớp... điều trị ngoại khoa như thay khớp, nội soi khớp, bệnh nhân phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn với không ít biến chứng. Ngành Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng có nhiều phương pháp như: Nhiệt trị liệu, điện trị liệu và các bài tập vận động trị liệu.
Các phương pháp điều trị không dùng thuốc với ưu thế ít tác dụng phụ không mong muốn, phù hợp với tính chất bệnh lý thoái hóa khớp mạn tính, hay tái phát của người lớn tuổi đang ngày càng được đánh giá cao. Sóng ngắn là một phương pháp nhiệt sâu trong vật lý trị liệu. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ và những hiểu biết mới về sóng ngắn phương pháp này được ứng dụng ngày một nhiều trong điều trị thoái hóa khớp gối.
Theo Y học cổ truyền thoái hóa khớp gối thuộc phạm vi chứng Tý, hạc tất phong,  nguyên nhân chủ yếu do tuổi cao, chính khí suy giảm, tà khí (phong hàn thấp) xâm nhập gây bệnh, việc điều trị cũng có nhiều phương pháp bao gồm: Châm cứu, xoa bóp, thuốc đắp ngoài, thuốc thang.... Độc hoạt tang ký sinh là bài thuốc cổ phương đã và đang được thừa kế ứng dụng điều trị các trường hợp thoái hóa khớp gối tại khoa Y học cổ truyền Trung tâm Y tế Phù Cát trong nhiều năm qua. Ở Bình Định, qua tìm hiểu chúng tôi chưa thấy báo cáo khoa học nào về điều trị đau và hạn chế vận động do thoái hóa khớp gối bằng phương pháp sóng ngắn kết hợp với bài thuốc độc hoạt tang ký sinh. Nhằm kết hợp và tận dụng các ưu thế của Y học hiện đại và Y học cổ truyền với mục đích nâng cao hiệu quả điều trị thoái hóa khớp gối, chúng tôi thực hiện sáng kiến "Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp sóng ngắn kết hợp bài thuốc độc hoạt tang ký sinh trong điều trị thoái hóa khớp gối” tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2020.
Nhược điểm của sáng kiến đã có trước: 
- Chưa có nghiên cứu nào về kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại:  Ứng dụng kết hợp phương pháp sóng ngắn với bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh điều trị thoái hóa khớp gối trên lâm sàng hiện nay.
- Hiện nay su thế thoái hóa khớp đặc biệt là khớp gối ngày càng trẻ hóa không còn là bệnh dành cho người cao tuổi. Đời sống người dân cũng được nâng cao họ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe của mình nhất là bệnh thoái hóa khớp đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và đến việc làm của họ. Tuy nhiên trước đây lựa chọn điều trị chủ yếu là dùng thuốc giảm đau tân dược là chính mặc dù có rất nhiều tác dụng phụ. Chính vì vậy sử dụng sóng ngắn là phương pháp hiệu quả, không xâm lấn, ít tác dụng phụ kết hợp với thuốc đông dược phù hợp với thể trạng của người lớn tuổi là phương pháp điều trị rất được người bệnh lựa chọn hiện nay.
	5.2. Nội dung sáng kiến
	Người bệnh đến khám nhập viện điều trị tại khoa Y học cổ truyền được khám lâm sàng, xét nghiệm máu, chụp X-quang, phù hợp với tiêu chuẩn chẩn đoán thoái hóa khớp gối của nghiên cứu, sẽ được tư vấn đồng ý tham gia nghiên cứu: "Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp sóng ngắn kết hợp bài thuốc độc hoạt tang ký sinh trong điều trị thoái hóa khớp gối”. Chúng tôi sẽ tiến hành thu thập số liệu theo phiếu điều tra sau đó thống kê tổng hợp kết quả với hai mục tiêu:
1. Tìm hiểu đặc điểm lâm sàng của người bệnh thoái hóa khớp gối tại Trung tâm Y tế Phù Cát.
2. Đánh giá hiệu quả điều trị của phương pháp sóng ngắn kết hợp bài thuốc độc hoạt tang ký sinh trong điều trị thoái hóa khớp gối.
- Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân đến khám và điều trị tại khoa YHCT được chẩn đoán là thoái hoá khớp gối không phân biệt giới tính và nghề nghiệp, có đủ tiêu chuẩn chọn bệnh, tình nguyện tham gia nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại một thời điểm, có can thiệp lâm sàng không đối chứng bằng phương pháp sóng ngắn kết hợp bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh.
5.3. Những kết quả, lợi ích thu được khi áp dụng sáng kiến:
Người bệnh bị thoái hóa khớp gối sẽ được điều trị bằng phương pháp mới không xâm lấn, không tác dụng phụ, hạn chế việc sử dụng thuốc giảm đau tràn lan hiện nay.
Qua nghiên cứu đánh giá 48 khớp gối của 31 người bệnh nhân thoái hóa khớp gối bằng phương pháp sóng ngắn kết hợp bài thuốc độc hoạt tang ký sinh tại Trung tâm y tế Phù Cát chúng tôi thu được kết quả sau:
- Độ tuổi trung bình là: 63 ± 12,64 trẻ nhất 39 tuổi cao nhất 84 tuổi, nữ mắc nhiều hơn nam, thời gian mắc bệnh trung bình là 2,00 ± 1,064 năm. Chỉ số khối cơ thể ở nhóm trung bình và béo (có BMI > 18,5) chiếm tỷ lệ cao nhất (93,5%).
- Hầu hết bệnh nhân đều có biểu hiện lâm sàng rõ ảnh hưởng đến chức năng của khớp gối khi vào viện, trong đó 93,5% trường hợp có dấu hiệu cứng khớp buổi sáng, sưng đau (67,7%), tiếng lạo xạo khớp (90,3%). Đây là những triệu chứng chính làm cho người bệnh phải nhập viện.
- Kết quả điều trị: Hiệu xuất giảm của thang điểm VAS từ 3,54 ± 0,88 xuống 1,51 ± 0,62 với -2,03 ± 0,26 điểm. Chỉ số WOMAC giảm 3,96 ± 0,79 xuống còn 1,83 ± 0,68 với -2,13 ± 0,11 điểm. Tầm vận động khớp từ 2,87 ± 0,88 xuống 1,74 ± 0,77 cải thiện -1,13 ± 0,11 điểm. Chỉ số gót mông từ 2,90 ± 0,91 giảm xuống còn 1,71 ± 0,78 với -1,19 ± 0,13 điểm.
Ra viện 31 ca chưa ghi nhận tác dụng phụ không mong muốn nào. 
6. Tính mới của sáng kiến
- Chưa có nghiên cứu nào về kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại:  Ứng dụng kết hợp phương pháp sóng ngắn với bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh điều trị thoái hóa khớp gối trên lâm sàng hiện nay.
- Người bệnh sẽ được thụ hưởng phương pháp điều trị mới ứng dụng tại Trung tâm Y tế: Hiệu quả, ít tai biến, ít tác dụng phụ, kết hợp với thuốc đông dược phù hợp với thể trạng của người lớn tuổi là phương pháp điều trị rất được người bệnh lựa chọn hiện nay.
7. Phạm vi áp dụng của sáng kiến
Nghiên cứu áp dụng thuận lợi vì bệnh nhân đến điều trị tại khoa Y học cổ truyền dễ quản lý và được sự ủng hộ đồng ý của người bệnh.
8. Những thông tin cần được bảo mật
Nghiên cứu này được thông qua hội đồng khoa học kỷ thuật và được sự cho phép của TTYT Phù Cát.
Tất cả các bệnh nhân đều được tư vấn trước khi tham gia nghiên cứu và tự nguyện tham gia nghiên cứu.
Các thông tin cá nhân của bệnh nhân được giữ bí mật.
Nghiên cứu chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của người bệnh, không phục vụ cho bất kì lợi ích nào của người nghiên cứu.
9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến
- Sự cho phép của hội đồng khoa học kỹ thuật TTYT Phù Cát
- Khoa có bác sỹ định hướng phục hồi chức năng, có KTV-VLTL trực tiếp khám và điều trị cho người bệnh.
- Khoa có máy sóng ngắn mới được Sở Y tế cấp là kỹ thuật được phê duyệt áp dụng tại Trung tâm Y tế.
10. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của đơn vị: 
Người bệnh sẽ được thụ hưởng phương pháp điều trị mới hiệu quả, ít tai biến, ít tác dụng phụ.
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